
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC THÁNG 4 /2025 

Lớp: Mầm   

 

 

TÊN HOẠT 

ĐỘNG 

 

THỨ 2 

 

THỨ 3 

 

THỨ 4 

 

THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

 

 

Đón trẻ 

 

- Cô ân cần, niềm nở đón trẻ vào lớp, quan tâm đến từng trẻ, hướng dẫn 

trẻ chào hỏi lễ phép. 

-  Cô động viên khuyến khích trẻ đến lớp, đi học đều. 

- Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở… 

-  Cô hướng dẫn trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ: cất ba lô, cởi giầy, 

đi giầy, cất dép đúng ký hiệu của trẻ, cách bê ghế. 

 

 

 

Thể dục sáng 

 

 Hô hấp: Hít vào thở ra 

+ Tay: Giơ tay lên cao, đưa phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang hai bên. 

+ Chân: ngòi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 

 

Hoạt động 

học 

 

Tuần 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

 Âm nhac   

Lần 1  

  Nghe hát:  

          Mưa rơi 

          Dạy hát  

Mây và gió  

vận động theo nhạc 

Cho tôi đi làm mưa 

với  

     

 

 

Tiết 1  

     Thể chất ôn tập 

    Các động tác 

phát triển chung: 

Hô hấp , lưng 

bụng, lườn, chân 

 Vận động cơ bản: 

Đi có mang vật trên 

tay 

       TCVĐ :  

Vượt chướng ngại 

vật 

   

 

   Tiết 1  

HĐTH 

Xé , dán tia 

nắng mặt trời  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tiết 1  

     Kể chuyện 

lần 1 

Chú bé giọt 

nước  

( Tập trẻ gọi tên 

câu chuyện) 
 

 

 

 

 

 

        Tiết 1  

Thể chất  

   Các động tác 

phát triển chung:  

Hô hấp , lưng bụng, 

lườn, chân  

Vận động cơ bản :  

Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát  

TCVĐ: 

Chuyềnbóng 
      

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 



 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Tiết 2: 

Nhảy Aerobic  

Gọi tên cảm xúc   

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Khám phá khoa học  

Một số con vật tự làm 

nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2: 

 Nhảy Aerobic 

Gọi tên cảm xúc  

    

 

 

 

 

            Tiết 1  

Âm nhac  

Nghe hát: 

Mưa rơi  

Dạy hát   

Mây và gió  

vận động theo nhạc 

Cho tôi đi làm mưa 

với  

 

          Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

    Gọi tên cảm xúc  

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Làm quen với chữ 

cái “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

    Gọi tên cảm xúc  

 

 

 

 

 

           Tiết 1 

     Thể chất ôn tập 

 Các động tác phát 

triển chung:    

Hô hấp , lưng 

bụng, lườn, chân  

Vận động cơ bản:  

Tung và bắt bóng 

bằng 2 tay  

TCVĐ 

Lăn bóng 

Tiết 2 

Anh văn  

Topic : Fruit     

        

 

 

 

 

 

       Tiết 1 

Làm quen với 

toán  

Gộp hai nhóm 

đối tượng 

trong phạm vi 

2,3  

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Anh văn 

Topic : Fruit 

 

      

 

 

 

        Tiết 1 

THÍ 

NGHIỆM 

Ống hút đứng 

trong nước 

 

 

 

 

 

 

            Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

    Gọi tên cảm 

xúc  

 

 

 

 

 

             Tiết 1 

    Kỹ năng an 

toàn  

  Kỹ năng phòng 

tránh đuối nước  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

   Gọi tên cảm 

xúc  

 

    

 

 

          Tiết 1 

Kể chuyện lần 2 

Chú bé giọt nước  

( Gợi ý trẻ gọi 

tên  nhân vật 

trong câu 

chuyện) 
  

 

 

 

        Tiết 2: 

Anh văn  

Topic : Fruit 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất  

Các động tác           

phát  triển chung : 

Hô hấp,lưng 

bụng,lườn, chân 

Vận động cơ bản : 

Bật xa 25cm 

TCVĐ : 

Chim bay cò bay 

 

 

 

        Tiết 2: 
Anh văn  

Topic : Fruit 

 

 

 

 

 

        Tiết 1 

Thể chất  

Các động tác 

phát triển chung:  

Hô hấp , lưng bụng, 

lườn, chân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4 

 

        

              Tiết 2: 

Nhảy Aerobic 

       Gọi tên cảm xúc  

         

 

 

 

 

         

               Tiết 1 

Khám phá khoa học 

Cây cần đất , nước , 

ánh sáng mặt trời để 

sống  

 

 

 

 

              Tiết 2: 

Nhảy Aerobic 

Gọi tên cảm xúc 

         

 

 

           Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

    Gọi tên cảm xúc  

 

 

 

 

 

             

         Tiết 1  

Làm quen với chữ 

cái “ Đ ” 

 

 

 

 

         

           Tiết 2 

Nhảy Aerobic 

    Gọi tên cảm xúc  

 

 

       Tiết 2 

Anh văn 

Topic : Fruit 

         

 

 

 

 

   

       Tiết 1 

HĐTH 

Vẽ mây mưa 

 

       

 

 

    

 

       Tiết 2 

Anh văn 

Topic : Fruit  

         

 

         

            Tiết 2 

     Nhảy Aerobic 

  Gọi tên cảm 

xúc    

 

 

 

 

            Tiết1 

Kỹ năng an 

toàn   

Khi sử dụng 

điện 
 

 

 

            Tiết 2 

 Nhảy Aerobic 

   Gọi tên cảm 

xúc  

 

 

Tiết 2: 

Anh văn 

Topic : Fruit 

 
 

 

 

 

Tiết 1 

Thể chất 

Các động tác 

phát triển chung: 

Hô hấp , lưng bụng, 

lườn, chân 

 

 

 

      Tiết 2: 

Anh văn  

Topic : Fruit 

 
 

 

 

 

 

HOẠT 

 

 

ĐỘNG 

 

 

VUI 

 

 

CHƠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoạt động vui 

chơi 

- Chơi với đồ chơi trong sân : Lắp ráp   

- Thơ: Giọt nắng , nắng , mưa rơi. 

- Bé chơi các góc cùng với bạn: góc học tập , góc nấu ăn , .... 

  

Ăn – Ngủ 

Dinh dưỡng 

sức khỏe 

Vệ sinh cá 

nhân 

- Tập cho bé có thói quen chào hỏi ba mẹ khi đến trường. 

- Trò chuyện cùng trẻ, tập cho trẻ giao lưu với các bạn. 

- Biết nhường nhịn, chia sẻ, hòa đồng với bạn. 

- Trò chuyện cùng trẻ  

 

 



                             KỂ CHUYỆN: CHÚ BÉ GIỌT NƯỚC  

Một buổi, chú ước được như Mây đi khắp đó đây. Ông Mặt Trời liền cho Tia Nắng xuống rủ 

Giọt Nước lên chơi. Thoắt một cái, chú đã ở trên Mây Trắng. Chú thích quá, quên cả lối về nhà. 

Mây Trắng vốn ham chơi, tới đâu cũng kéo Giọt Nước đi theo. 

Một hôm, trời oi bức, có gã Mây Đen hùng hổ chặn Mây Trắng lại và thét lên ầm ầm. Mây 

Trắng chưa kịp nói gì thì thấy một tia chớp sáng lóang. Sấm vang ùng ục. Cả bầu trời tối sầm lại. 

Chú Bé Giọt nước sợ quá, ngã vật ra. 

Khi tỉnh dậy, chú ngơ ngác thấy mình đang treo lơ lửng trên một ngọn cỏ, bên cạnh có một tảng 

đá. Đó là Đá Thần. Bầy ong mang hũ mật thơm ngọt đến thăm. Bác Cây thả xuống những quả 

ngọt đầu mùa. Đàn chim từ đâu bay tới ca hát. Nhưng Giọt Nước vẫn buồn rầu. Đá Thần liền 

bảo: 

- Này chú bé, ta sẽ cho chú ba điều ước, nhưng chỉ có ba điều ước thôi đấy! 

- Ước gì ta có đường về nhà! – Giọt nước vừa dứt lời, đã thấy mình ở trong một dòng suối nhỏ. 

- Ước gì ta lại được bay lên trời! – Vừa nói xong, chú lại thấy mình ở trên ngọn cỏ như trước. 

Chú sợ quá, vẻ mặt buồn hẳn. Bầy ong đã đi kiếm mật từ bao giờ. Bác cây đang xòe lá thở. Đàn 

chim cũng vội bay đâu mất. Chỉ còn Đá Thần bên cạnh nhắc khẽ: 

- Này chú chỉ còn một điều ước nữa thôi đấy! 

 

Hoạt động 

chiều 

 

Vui chơi 

Hát và đọc thơ 

các bài đã học 

      Vui chơi 

 

 

 

Ôn tập số từ 1 

đến 5  

 

 

   Trò chơi : " 

Đúng rồi " 

 

 

 

Học số từ 5 

đến 10 

 

 

Trò chơi dân 

gian : " Kéo 

cưa lừa xẻ " 

 

 



Giọt Nước suy nghĩ mãi, rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Trong giấc ngủ say nồng, chú mơ 

được gặp mẹ. 

Thật bất ngờ, vừa ngủ dậy, chú thấy mình đang ở một cửa sông lớn, trước mặt là vương quốc 

Đại Dương lóng lánh bạc. Bà mẹ Biển Cả đang đứng đợi ở đó. Chú bé Giọt Nước chạy lao tới 

như muốn được ôm chầm lấy mẹ. Chú gọi to: 

- Mẹ, mẹ ơi!... 

 

BÀI THƠ: GIỌT NẮNG  

Giọt nắng của mùa xuân 

Nghe rơi trên lộc biếc 

Chợt trở mình mở mắt 

Lộc nở thành chồi xanh 

Giọt nắng của mùa hạ 

Có hơi nóng mùa hè 

Rơi trên cánh đồng quê 



Ủ chin vàng hạt lúa. 

Giọt nắng của mùa thu 

Trong veo màu ngọc bích 

Nắng tan vào bông cúc 

Làm vàng cả mùa thu. 

Giọt nắng của mùa đông 

Say sưa ngủ ngoài đồng 

Cho cây bắt cải nhỏ 

Mở mắt tròn bâng khuâng. 

                                             BÀI THƠ: MƯA RƠI 

Mưa rơi lộp độp 

Ếch ộp trong vườn 



Cố vươn cổ lên 

Nó kêu ồm ộp. 

 

                

BÀI THƠ: NẮNG  

Nắng mùa hè cháy bỏng 

Nắng mùa thu dịu hiền 

Nắng mùa đông ấm áp 

Còn nắng xuân thì sao? 

 

Nắng mùa xuân le lói 

Dưới kẻ lá cành cây 

Làm tràn về nhựa sống 



Đang thức trong lòng cây. 

 

 

 

 


